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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I

MÔN: ĐỊA LÍ 6
A. NỘI DUNG

I.  Lý thuyết 
1. Bản đồ

- Tỉ lệ bản đồ, cách tính khoảng cách trên bản đồ

- Hệ thống kinh tuyến, vĩ tuyến, kinh độ, vĩ độ, tọa độ địa lí

2. Trái Đất , sự chuyển động của Trái Đất và các hệ quả

    a. Vị trí, hình dạng và kích thước của trái đất.
    b. Các chuyển động của Trái Đất, hệ quả

       - Sự chuyển động quanh trục của trái đất và các hệ quả 
       - Sự chuyển động quanh mặt trời của Trái Đất và các hệ quả

3. Cấu tạo trọng của Trái Đất

4. Tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành bề mặt Trái Đất
II. Bài tập

       - Tính khoảng cách thực tế, khoảng cách trên bản đồ

       - Bài tập tính múi giờ trên trái đất
       - Bài tập tính  giờ trên trái đất
B. CÂU HỎI 
I.  Lý thuyết 
Câu 1: Thế nào là kinh tuyến, vĩ tuyên, kinh tuyến gố, vĩ tuyến gốc?
Câu 2: Thế nào là kinh độ, vĩ độ, tọa độ địa lí?
Câu 3: Trình bày vị trí, hình dạng và kích thước của trái đất.

Câu 4: Trình bày sự vận động tự quay quanh trục của trái đất và các hệ quả ?
Câu 5:  Trình bày sự vận động tự quay quanh mặt trời của Trái Đất và các hệ quả?

Câu 6: Dựa vào kiến thức đã học , hãy giải thích câu ca dao : 

Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng

Ngày tháng mười chưa cười đã tối

Câu 7:  Cấu tạo bên trong của Trái Đất gồm mấy lớp? Nêu độ dày, trạng thái, nhiệt độ của mỗi lớp?

Câu 8: Lớp vỏ có vai trò gì đối với đời sống và hoạt động của con người?

Câu 9 : Nội lực và ngoại lực khác nhau như thế nào? 
II. Bài tập

Bài tập 1: Khoảng cách từ Hải Phòng đến Hà Nội là 105 km. Trên bản đồ Việt Nam, khoảng cách giữa hai thành phố đo được 15 cm. Vậy bản đồ đó có tỉ lệ bao nhiêu?
Bài tập 2: Dựa vào tỉ lệ sau: 1: 100000, cho biết cứ 5cm trên bản đồ ứng với bao nhiêu km ngoài thực tế? 
Bài tập 3: Biết Việt Nam nằm ở 105o Đ ,  Trung Quốc 120o Đ, Liên Bang Nga 45o Đ.Vậy các nước đó nằm ở múi giờ số mấy . Biết Thủ đô Luân Đôn  ( Anh)  nằm ở múi giờ số 0.

Bài tập 4:  Trận chung kết của Giải bóng đá AFF Suzuki Cup 2018  được diễn ra trên sận vận động Mỹ Đình của Thủ đô  Hà Nội  (1070Đ; 210B)  vào lúc 19 giờ 45 phút  ngày 15/12/2018.  Để xem được truyền hình trực tiếp thì  Hàn Quốc ( 120 Đ) sẽ  xem vào lúc mấy giờ?
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HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI 
MÔN: ĐỊA LÍ 6
I.  Lý thuyết 
1.  Kinh tuyÕn vµ vÜ tuyÕn 

-  Kinh tuyÕn: lµ c¸c ®­êng nối từ cùc B¾c đến cùc Nam 
 - Kinh tuyÕn gèc lµ KT 0o (®i qua ®µi thiªn v¨n Grin uýt Lu©n §«n - Anh) . 

-  VÜ tuyÕn: lµ nh÷ng vßng trßn vu«ng gãc víi c¸c kinh tuyÕn 
-  VÜ tuyÕn gèc lµ VT 00  hay gọi là xÝch ®¹o
Câu 2. Kinh ®é, vÜ ®é vµ täa ®é ®Þa lý 

- Kinh ®é cña mét ®iÓm lµ kho¶ng c¸ch tõ ®iÓm ®ã ®Õn kinh tuyÕn gèc

- VÜ ®é  cña mét ®iÓm lµ kho¶ng c¸ch tõ ®iÓm ®ã ®Õn vÜ tuyÕn gèc
- Kinh độ , vĩ độ của một điểm được gọi chung là tọa độ của điểm đó
- C¸ch viÕt täa ®é cña 1 ®iÓm

               20T

          C    

               10B

Câu 3: Trình bày vị trí, hình dạng và kích thước của trái đất.
Trả lời:

· Vị trí: Trái Đất nằm ở vị trí thứ 3 (theo thứ tự xa dần Mặt Trời)

· Hình dạng: Hình cầu

· Kích thước: Rất lớn
Câu 4: Trình bày sự vận động tự quay quanh trục của trái đất và các hệ quả ?
Trả lời: 

a. Sự vận động:

· Trái Đất tự quay quanh trục tưởng tượng nối liền hai cực và nghiêng 660 33' trên mặt phẳng quỹ đạo 
· Hướng quay: từ Tây sang Đông
· Thời gian tự quay một vòng quanh trục là 24h (1 ngày đêm)
· Trên bề mặt Trái Đất chia ra 24 khu vực giờ 
· Mỗi khu vực có một giờ riêng. Đó là giờ khu vực
b. Hệ quả:
· Hiện tượng ngày, đêm kế tiếp nhau ở khắp mọi nơi trên Trái Đất.
+ Diện tích được Mặt Trời chiếu sáng gọi là ngày.

+ Diện tích nằm trong bóng tối gọi là đêm.
· Sự chuyển động lệch hướng của các vật thể ở nửa cầu bắc và nửa cầu nam trên bề mặt Trái Đất.
+ Ở NCB vật chuyển động lệch phải.
+ Ở NCN vật chuyển động lệch trái.
Câu 5:  Trình bày sự vận động tự quay quanh mặt trời của Trái Đất và các hệ quả?

Trả lời:
a. Sự vận động:

· Trái đất chuyển động quanh Mặt Trời theo một quỹ đạo có hình elip gần tròn.

· Hướng chuyển động: từ Tây sang Đông.

· Thời gian Trái Đất chuyển động một vòng quanh Mặt Trời là 365 ngày 6 giờ.
· Trong khi chuyển động trên quỹ đạo quanh Mặt Trời, trục Trái Đất lúc nào cũng giữ nguyên độ nghiêng 66033’ trên mặt phẳng qũy đạo và hướng nghiêng của trục không đổi. Đó là sự chuyển động tịnh tiến.
b. Hệ quả:

· Hiện tượng các mùa trên Trái Đất.
· Hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa.
Câu 6: Dựa vào kiến thức đã học , hãy giải thích câu ca dao : 

Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng

Ngày tháng mười chưa cười đã tối
Trả lời:

· Vì Việt Nam nằm ở Nửa Cầu Bắc . 
· Tháng năm tức tháng 6 âm lịch,lúc này nửa cầu bắc ngả về phía mặt trời nên Nửa Cầu Bắc là mùa nóng có hiện tượng ngày dài đêm ngắn . 
· Tháng 10 tức tháng 11 âm lịch ,lúc này nửa cầu bắc chếch xa phía mặt trời nên Nửa Cầu Bắc là mùa lạnh có hiện tượng ngày ngắn đêm dài.
Câu 7:  Cấu tạo bên trong của Trái Đất gồm mấy lớp? Nêu độ dày, trạng thái, nhiệt độ của mỗi lớp?

Trả lời:

· Cấu tạo bên trong của Trái Đất gồm 3 lớp: Lớp vỏ Trái Đất, lớp trung gian, lõi Trái Đất

· Đặc điểm:

	Lớp
	Độ dày
	Trạng thái
	Nhiệt độ

	Lớp vỏ Trái Đất
	Từ 5km đến 70km
	Rắn chắc
	Càng xuống sâu, nhiệt độ càng cao, nhưng tối đa chỉ tới 10000C

	Lớp trung gian
	Gần 3000km
	Từ quánh dẻo đến lỏng
	Khoảng 15000C đến 47000C

	Lõi Trái Đất
	Trên 3000km
	Lỏng ở ngoài, rắn ở trong
	Cao nhất khoảng 50000C


Câu 8: Lớp vỏ có vai trò gì đối với đời sống và hoạt động của con người?
Trả lời:

· Lớp vỏ Trái Đất có vai trò to lớn với đời sống và hoạt động của con người: Lớp vỏ của Trái đất rất mỏng nhưng có vai trò rất quan trọng vì là nơi tồn tại các thành phần tự nhiên khác và là nơi sinh sống, hoạt động của xã hội loài người.
Câu 9 : Nội lực và ngoại lực khác nhau như thế nào? 
Trả lời:

	Đặc điểm
	Nội lực
	Ngoại lực

	Nguồn gốc
	Sinh ra ở bên trong Trái Đất
	Sinh ra ở bên ngoài, trên bề mặt Trái Đất

	Tác động
	Có tác động nén ép vào các lớp đá, làm cho chúng bị uốn nếp, đứt gãy hoặc đầy vật chất nóng chảy ở dưới sâu ra ngoài mặt đất thành hiện tượng núi lửa hoặc động đất
	Chủ yếu gồm có hai quá trình: Quá trình phong hóa các loại đá và quá trình xâm thực (do nước chảy, do gió,...)


II. Bài tập
Bài tập 1: Khoảng cách từ Hải Phòng đến Hà Nội là 105 km. Trên bản đồ Việt Nam, khoảng cách giữa hai thành phố đo được 15 cm. Vậy bản đồ đó có tỉ lệ bao nhiêu?
Đổi: 10.500.000 cm

MSTỉ lệ : 10.500.000 cm: 15 = 700.000cm

Vậy tỉ lệ BĐ: 1/700.000cm
Bài tập 2: Dựa vào tỉ lệ sau: 1: 100000, cho biết cứ 5cm trên bản đồ ứng với bao nhiêu km ngoài thực tế? 
Khoảng cách thực tế: 100000 x 5=  500000 = 5 km
Bài tập 3: Biết Việt Nam nằm ở 105o Đ ,  Trung Quốc 120o Đ, Liên Bang Nga 45o Đ.Vậy các nước đó nằm ở múi giờ số mấy . Biết Thủ đô Luân Đôn  ( Anh)  nằm ở múi giờ số 0.

Trả lời:

· Việt Nam: Múi giờ số 7

· Trung Quốc: Múi giờ số 8

· Liên Bang Nga: Múi giờ số 3
Bài tập 4:  Trận chung kết của Giải bóng đá AFF Suzuki Cup 2018  được diễn ra trên sận vận động Mỹ Đình của Thủ đô  Hà Nội  (1070Đ; 210B)  vào lúc 19 giờ 45 phút  ngày 15/12/2018.  Để xem được truyền hình trực tiếp thì  Hàn Quốc ( 120 Đ) sẽ  xem vào lúc mấy giờ?
Chênh lệch múi giờ giữa HN và HQ

120: 15   -  107:  15  = 1 múi  => HQ sẽ muộn hơn VN 1h

Vậy để xem được truyền hình trực tiếp thì  Hàn Quốc sẽ  xem vào lúc 
19 giờ 45 phút  +1 = 20 giờ 45 phút ( ngày 15/12/2018 )         
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